
A 194.060             

I LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 14 2.038,34                 10.011,00          

I.1 Lĩnh vực trồng trọt 10 1.227,87                 3.681,00           

1 Dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ha 42,2 520

2
Dự án đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao
ha

3 giai đoạn: 100ha

- Gđ1: 7 ha
500

3

Dự án trung tâm giống cây trồng và trồng, chế biến, 

trưng bày sản phẩm cây nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao

ha 22 46

4
Dự án đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao
ha 129,47 495

5
Dự án trồng và sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn 

GACP-WHO
ha 49,75 50

6
Dự án trồng cây dược liệu kết hợp trồng cây ăn quả 

công nghệ cao
ha 216 85

7
Dự án Khu nông nghiệp công nghệ kết hợp dịch vụ 

du lịch và kinh doanh thương mại
ha 131,41 200

8
Dự án Khu nông nghiệp công nghệ kết hợp dịch vụ 

du lịch và kinh doanh thương mại
ha 114 180

9 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ha 459,04 1.490

10 Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ha 64 200

I.2 Lĩnh vực chăn nuôi 3 483 3.230,00           

1 Dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao Huyện Chư Pưh ha 100 1.030

2 Dự án Trang trại chăn nuôi heo Huyện Ia Pa ha 183,00 800

3 Dự án chăn nuôi bò thịt vỗ béo Huyện Chư Prông ha 200 1.400

I.3 Lĩnh vực lâm nghiệp 1 327,47 3100

1 Dự án Khu  Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Huyện Mang Yang ha 327,47 3100

II
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CÔNG 

NGHIỆP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
58 165.626,79        

II.1 Lĩnh vực công nghiệp chế biến: 20 8.717,00           

1 Nhà máy đường tinh luyện TX An Khê

tấn 

nguyên 

liệu/ngày

40.000 900

2 Đường Vạn Phát  Huyện Krông Pa

tấn 

nguyên 

liệu/ngày

10.000 500

3 Cụm nhà máy của Dự án Lâm nghiệp công nghệ cao Huyện Mang Yang 512

4 Nhà máy thức ăn gia súc tấn/năm 100.000 1.200

5 Nhà máy súc sản tấn/năm 20.000 900

6 Nhà máy chế biến các sản phẩm cây ăn quả tấn/năm 50.000 600

7 Nhà máy chế biến nước ép trái cây lít/năm 100.000 588

8 Sản phẩm thịt tấn/năm 17.000 255

9 Nhà máy chế biến thực phẩm sạch từ gia súc, gia cầm tấn/năm 30.000 300

PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP; CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, 

CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO; DU LỊCH ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Chương trình hành động số            /CTr-UBND ngày       tháng       năm 2022)

TT Tên dự án Địa điểm
Đơn vị 

tính

Quy mô

(ha/sản lượng/ 

Tổng vốn đầu 

tư dự kiến

Các CCN trên địa 

bàn tỉnh

Thành phố Pleiku

Huyện Chư Sê

Huyện Đak Đoa

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN THEO MỤC 

TIÊU NGHỊ QUYẾT 07-NQ/TU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
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TT Tên dự án Địa điểm
Đơn vị 

tính

Quy mô

(ha/sản lượng/ 

Tổng vốn đầu 

tư dự kiến

10 Nhà máy cơ khí phục vụ nông nghiệp, công nghiệp tấn/năm 10.000 115

11 Nhà máy sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tấn/năm 20.000 83

12 Nhà máy chế biến dược liệu và các nhà máy khác 344

13 Nhà máy chế biến cà phê hòa tan tấn/năm 10.000 500

14 Nhà máy chế biến hạt tiêu tấn/năm 10.000 500

15 Nhà máy sản xuất sản phẩm sau đường

CCN Ayun Pa, Phú 

Thiện, An Khê, Đak 

Pơ, Mang Yang, Ia 

Grai, Đak Đoa và 

TP Pleiku

tấn/năm 10.000 280

16 Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su 
CCN Đak Đoa và 

các CCN khác
tấn/năm 8.000 300

17 Nhà máy sản xuất gỗ tinh chế từ gỗ rừng trồng m3/năm 10.000 251

18 Nhà máy sản xuất gỗ xẻ từ gỗ rừng trồng m3/năm 30.000 81

19 Than hoạt tính

CCN huyện Chư 

Păh và các CCN 

khác

tấn/năm 800 8

20
Dự án cảng cạn (IDC) hoặc trung

 tâm phân phối hàng hóa, logistics

Khu công nghiệp 

Nam Pleiku
ha 10 500

II.2 Công nghiệp năng lượng tái tạo 38 4.768,00                 156.910            

II.2.1 Dự án điện gió 18 2.742,40 111.971,92

1 NMĐG Cửu An MW 46,20 2.865

2 NMĐG Song An MW 46,20             2.091,70 

3 Trang trại phong điện HBRE Chư Prông MW 50,00             1.781,46 

4 NMĐG Phát triển Miền núi MW 50,00             1.916,90 

5 NMĐG Chế biến Tây nguyên MW 50,00             1.917,10 

6 NMĐG Ia Bang 1 MW 50,00             1.955,00 

7 NMĐG Ia Boòng - Chư Prông MW 50,00             1.664,19 

8 NMĐG Ia Le 1 MW 100,00             4.021,95 

9 NMĐG Nhơn Hòa 1 MW 50,00             2.865,00 

10 NMĐG Nhơn Hòa 2 MW 50,00             2.110,00 

11 NMĐG Ia Pết - Đak Đoa 1 MW 100,00             3.695,00 

12 NMĐG Ia Pết - Đak Đoa 2 MW 100,00             3.636,00 

13 NMĐG Ia Pech MW 50,00             1.499,78 

14 NMĐG Ia Pếch 2 MW 50,00             1.546,70 

15 NMĐG Yang Trung MW 145,00             6.246,95 

16 NMĐG Chơ Long MW 155,00             6.953,19 

17 NMĐG Hưng Hải Gia Lai MW 100,00             3.706,00 

18

Các dự án điện gió theo Quy hoạch Điện VIII được

cấp thẩm quyền phê duyệt (dự kiến tổng quy mô

khoảng 1500 MW)

Các huyện có tiềm 

năng phát triển điện 

gió

MW 1.500           61.500,00 

II.2.2 Dự án điện mặt trời 8 1.253,00 27.575,45

1 ĐMT Ayun Pa Thị xã Ayun Pa MWp 25 550,00

2 ĐMT Krông Pa 2 MWp 49,00 1.131,00

3 ĐMT Chư Ngọc - EVNLICOGI 16 (Giai đoạn 2) MWp 25,00 577,65

4 ĐMT Trang Đức MWp 49 900,00

5 ĐMT Ia Rsươm - Bitexco - TôNa MWp 15 330,00

Thị xã An Khê

Huyện Chư Prông

Huyện Chư Pưh

Huyện Đak Đoa

Huyện Ia Grai

Huyện Kông Chro

Huyện Krông Pa

Huyện Mang Yang 

và các CCN

Các CCN trên địa 

bàn tỉnh

CCN Mang Yang, 

Đak Đoa, Chư Sê, 

Chư Pưh, Chư Păh, 

Ia Grai, Chư Prông 

và thành phố Peiku 
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TT Tên dự án Địa điểm
Đơn vị 

tính

Quy mô

(ha/sản lượng/ 

Tổng vốn đầu 

tư dự kiến

6 ĐMT Phú Thiện Huyện Phú Thiện MWp 40 776,87

7 ĐMT nổi KN Ia Ly - Gia Lai Huyện Chư Păh MWp 500             9.559,93 

8

Các dự án điện mặt trời (mặt nước và mặt đất) theo

Quy hoạch Điện VIII được cấp thẩm quyền phê

duyệt (dự kiến tổng quy mô khoảng 550 MWp)

Các huyện có tiềm 

năng phát triển điện 

mặt trời

MWp 550           13.750,00 

II.2.3 Dự án thủy điện 11 607,60 13.567,43

1 Ia Grăng 1 MW 5,6                175,40 

2 Ia Tchom 1 MW 8                263,95 

3 Ia Grai Thượng MW 9                270,00 

4 Ia Glae 2 Huyện Chư Prông MW 12                423,08 

5 Đăk Pô Kei MW 6                180,00 

6 Ia Ly mở rộng MW 360             6.045,00 

7 Đăk Ayuonh MW 12                360,00 

8 Krông Ja Taun MW 5,5                165,00 

9 Lơ Pang MW 6,5                195,00 

10 Ia Hiao

Thị xã Ayun Pa và 

huyện

 Phú Thiện

MW 12                360,00 

11

Các dự án thủy điện theo Quy hoạch Điện VIII được

cấp thẩm quyền phê duyệt (dự kiến tổng quy mô

khoảng 171 MW)

Các huyện có tiềm 

năng phát triển thủy 

điện

MW 171 5.130

II.2.4 Dự án điện sinh khối 1 165,00 3.795

1

Các dự án điện sinh khối theo Quy hoạch Điện VIII

được cấp thẩm quyền phê duyệt (dự kiến tổng quy

mô khoảng 165 MW)

Các huyện có tiềm 

năng phát triển điện 

sinh khối

MW 165 3.795

III LĨNH VỰC DU LỊCH 10 8.507,91                 18.422,00          

1 Dự án sân golf Đak Đoa Huyện Đak Đoa ha 174,01 1.142

2 Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya
Thành phố Pleiku; 

huyện Chư Păh
ha 5.191 5.000

3 Khu du lịch sinh thái hồ Ia Băng Huyện Đak Đoa ha 63 180

4 Dự án công viên văn hoá đồi thông
Thành phố Pleiku; 

Huyện Ia Grai
ha 128 1.000

5
Khu du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện Sê San 4-

Thác Mơ
Huyện Ia Grai ha 441 150

6

Các dự án khu dân cư đô thị: Diên Phú, Chi Lăng, 

Hội Phú, Trà Đa, Đak Đoa, Khu du lịch sinh thái Trà 

Đa

Thành phố Pleiku, 

Đak Đoa
ha 500 8.100

7 Khu du lịch sinh thái vườn quốc gia Kon Ka Kinh Huyện Mang Yang ha 1.000 500

8
Khu du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Kon 

Chư Răng
Huyện Kbang ha 500 500

9 Du lịch sinh thái hồ Ayun Hạ Huyện Phú Thiện ha 500 1.600

10 Dự án Công viên Diên Hồng Thành phố Pleiku ha 10,9 250

Huyện Ia Grai

Huyện Chư Păh

Huyện Mang Yang
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B

I LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 48

48 6.007,44

1
Trung tâm sản xuất hạt giống và rau sạch ứng dụng 

công nghệ cao
Thành phố Pleiku 30,85

2
Trung tâm nghiên cứu và cung ứng giống rau - hoa - 

cây ăn quả Tây Nguyên
TX An Khê 50,00

3
Dự án nông nghiệp công nghệ cao - Công ty TNHH 

Đất xanh Tây Nguyên
100,00

4
Dự án trồng và trưng bày sản phẩm Nông nghiệp công 

nghệ cao - Cty CP đầu tư phát triển MPEX
22,00

5
Dự án nông nghiệp công nghệ cao - Công ty TNHH 

Nông nghiệp SEC
70,00

6
Dự án phát triển bền vững ngành hàng điều, hồ tiêu, 

cây ăn quả tại Việt Nam
2.000,00

7
Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp dịch vụ, 

thương mại và du lịch 
80,85

8 Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 459,04

9
Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp dịch vụ du 

lịch và kinh doanh thương mại
132,00

10
Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp dịch vụ du 

lịch và kinh doanh thương mại
114,00

11 Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 68,00

12 Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi 10,00

13 Dự án trồng rau an toàn, hoa chất lượng cao 100,00

14
Trồng và sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn 

GACPWHO của Công ty cổ phần dược liệu Chư Sê
46,78

15
Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao về sản xuất rau,

hoa, cây ăn quả
500,00

16 Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 01 30,00

17 Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 02 36,00

18 Xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao 50,00

19
Dự án trồng và chế biến cây dược liệu có giá trị (Sâm 

Ngọc Linh, Lan Kim Tuyến, Mật nhân, Sâm dây...)
1.000

20 Dự án trồng cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao 20,7

21 Dự án trồng cây nông nghiệp công nghệ cao 17

22 Dự án trồng cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao 10,35

23
Dự án xây dựng mô hình trồng Lan Kim Tuyến và cây 

dược liệu
35

24
Dự án trồng dược liệu dưới tán rừng, kết hợp du lịch 

thác Kon Lốc 2
90

Quy mô

(ha/sản lượng/ công 

suất)

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KHÁC THEO ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ -  

XÃ HÔI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030

I.1 Lĩnh vực trồng trọt

STT Tên dự án Địa điểm

Huyện Đak Đoa

Huyện Chư Prông

Huyện K'Bang
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Quy mô

(ha/sản lượng/ công 

suất)

STT Tên dự án Địa điểm

25 Vườn ươm và vườn cây đầu dòng xã Krong 1

26 Vườn ươm và vườn cây đầu dòng xã Lơ Ku 1

27
Mở rộng vườn ươm cây lâm nghiệp, cây dược liệu chất 

lượng cao, cây ăn quả, cây lâm nghiệp
3

28 Dự án trồng cây dược liệu 10,00

29
Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

tại TT. Ia Kha
40,37

30 Các dự án chăn nuôi, trồng trọt tại các xã, thị trấn 25,16

31 Dự án trồng rau an toàn, hoa chất lượng cao 100,00

32 Trang trại tổng hợp xã Ia Sol 171,32

33 Trang trại tổng hợp xã Ia Piar 29,00

34 Trang trại tổng hợp xã Ia Yeng 71,18

35 Trang trại tổng hợp xã Chư A Thai 45,60

36 Trang trại tổng hợp xã Ia Peng 14,44

37 Trang trại tổng hợp xã Ia Ake 46,00

38 Khu nông nghiệp công nghệ cao 10,00

39 Trồng rau an toàn, trồng hoa chất lượng cao 13,00

40 Vùng trồng rau an toàn (thôn 3,4) 5,00

41 Vùng trồng rau an toàn (thôn An Phú, An Quý) 10,00

42 Vùng trồng rau an toàn (thôn An Bình) 10,00

43 Vùng trồng rau an toàn (thôn An Bình) 50,00

44
Dự án trồng mía ươm bầu kết hợp ứng dụng công nghệ 

tưới giọt
50,00

45
Sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao (nhà màng, nhà 

lưới và hệ thống tưới tự động)
15,00

46 Dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Huyện Chư Păh 8,80

47 Dự án trồng rau an toàn ứng dụng công nghệ cao 5,00

48 Dự án trồng rau an toàn; hoa chất lượng cao 200,00

7.864,98

1 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Thị xã Ayun Pa 17,02

2 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Chư Sê 228,44

9 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Chư Pưh 341,62

14 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Đak Pơ 434,00

17 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Đăk Đoa 440,00

18 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Ia Pa 733,95

26 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Phú Thiện 604,84

35 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Đức Cơ 110,00

37 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Chư Prông 2.210,58

51 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Mang Yang 214,00

53 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Chư Păh 70,00

54 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Kông Chro 2.420,53

56 Các dự án chăn nuôi (heo, bò, gia cầm,..) Huyện Krông Pa 40,00

II
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CÔNG 

NGHIỆP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Lĩnh vực công nghiệp chế biến:

1 Cảng cạn tại Khu công nghiệp Trà Đa, tp Pleiku TP Pleiku 7,00

I.2. Lĩnh vực chăn nuôi

Phú Thiện

Huyện Đak Pơ

Huyện Chư Pưh

Huyện K'Bang

Huyện K'Bang

Huyện Ia Grai
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Quy mô

(ha/sản lượng/ công 

suất)

STT Tên dự án Địa điểm

2

Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung, gạch 

bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt  (thuộc cụm 

công nghiệp Ia Sao)

3,00

3
Nhà máy chế biến thức ăn gia súc (thuộc cụm công 

nghiệp Ia Sao)
1,30

4
Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng công 

nghệ sinh học (thuộc cụm công nghiệp Ia Sao)
2,00

5
Dự án đầu tư  xây dựng nhà máy sản xuất phân bón vô 

cơ (thuộc cụm công nghiệp Ia Sao)
2,00

6
Nhà máy chế biến sản phẩm từ cây ăn quả (thuộc cụm 

công nghiệp Ia Sao)
3,00

7 Nhà máy chế biến các sản phẩm sau đường 3,00

8

Cho thuê đất xây dựng Nhà máy sản xuất sản phẩm từ 

cây thuốc lá tại cụm Công nghiệp Ia Sao của Công ty 

TNHH MTV TM Minh Khang Cao Nguyên Gia Lai

1,04

9
Dự án Nhà máy sản xuất nông cụ (thuộc cụm công 

nghiệp Ia Sao)
2,00

10
Nhà máy sản xuất đồ gia dụng từ nhựa (thuộc cụm 

công nghiệp Ia Sao)
1,00

11
Nhà máy chế biến, xay sát gạo chất lượng cao (thuộc 

cụm công nghiệp Ia Sao)
3,00

12
Dự án nhà máy chế biến dược liệu và nông sản Tây 

Nguyên
3,27

13
Khu sơ chế và tiêu thị sản phẩm cây ăn trái khu vực Đá 

lửa
2,00

14 Cơ sở chế biến nông sản 10,00

15 Nhà máy chế biến thức ăn gia súc 3,00

16 Nhà máy SX phân hữu cơ 5,00

17 Nhà máy SX phân vi sinh 2,00

18 Trung tâm giết mổ GSGC tập trung 2,00

19 Khu giết mổ tập trung 1,00

20

Dự án nhà máy sản xuất lốp ô tô Radian, sản xuất cao 

su kỹ thuật và cao su băng tải (Thuộc khu công nghiệp 

dự phòng 200 ha)

Huyện Đăk Đoa 75,00

21
 Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung, gạch 

bê tông bọt 
Huyện Ia Pa 1,00

22 Dự án Nhà máy chế biến gỗ 10,00

23 Dự án Nhà máy chế biến gạo 10,00

24 Dự án xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 5,00

25
Dự án Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng 

công nghệ sinh học
2,00

26 Nhà máy sản xuất phân bón vi sinh 5,00

27
Nhà máy chế biến tiêu hạt và tiêu bột (nguyên liệu đầu 

vào được sản xuất theo quy trình VietGap
2,00

28
Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ cao su và gỗ 

rừng sản xuất
2,00

Huyện Chư Păh

Huyện Phú Thiện

TX Ayun Pa

Huyện Đăk Pơ
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Quy mô

(ha/sản lượng/ công 

suất)

STT Tên dự án Địa điểm

29
Nhà máy sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ mủ 

cao su
2,00

30
Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung, gạch 

bê tông khí chưng áp, gạch bê tông bọt
2,00

31 Nhà máy chế biến thức ăn gia súc 2,00

32
Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng công 

nghệ sinh học
2,00

33
Nhà máy sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ từ đá 

Quarzit
3,00

34 Trung tâm giết mổ gia súc gia cầm tập trung 2,00

35 Đầu tư xây dựng mới nhà máy nước sạch 0,10

36 Nhà máy bảo quản, chế biến cà phê 2,00

37 Nhà máy chế biến rau củ quả 1,00

38
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón vô 

cơ
2,00

39 Nhà máy sản xuất đồ gia dụng từ nhựa 1,00

40 Nhà máy sản xuất vật liệu trang trí công trình xây dựng 1,00

41

Nhà máy sản xuất cơ khí, chế tạo (lắp ráp động cơ, 

máy nông nghiệp, khung thép định hình, dụng cụ thiết 

bị điện,..)

3,00

42 Nhà máy sản xuất bao bì, sản xuất thực phẩm chế biến 2,00

43 Nhà máy chế biến trái cây 2,60

44
Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung, gạch

bê tông chưng áp, gạch bê tông bọt
1,00

45 Dự án nhà máy gạch không nung 0,99

46 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi 2,30

47 Trung tâm giết mổ gia súc gia cầm tập trung 1,50

48
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón vô 

cơ
0,80

49 Nhà máy cưa đá 0,50

50 Nhà máy sản xuất gỗ dăm và viên nén  gỗ Kon Yang 1,00

51
Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng không nung, gạch 

bê tông khi chung áp, gạch bê tông bọt
3,00

52
Nhà máy sơ chế và chế biến trái cây xuất khẩu của 

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bơ Mỹ Hoàng Gia
1,36

53 Nhà máy sản xuất đồ gia dụng từ nhựa 3,00

54
Dự án nhà máy sản xuất viên gỗ nén công nghệ cao 

tỉnh Gia Lai
3,00

55 Nhà máy chế biến thức ăn gia súc 5,00

56 Nhà máy chế biến bột cà phê hòa tan và cà phê bột 5,00

57 Nhà máy chế biến tiêu hạt và tiêu bột 5,00

58
Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ cao su và gỗ 

rừng sản xuất
5,00

59 Nhà máy chế biến các sản phẩm từ mủ cao su 4,00

60 Nhà máy sản xuất phân bón vô cơ 2,00

Huyện Chư Păh

Huyện Chư Prông

Huyện Kông Chro

Huyện Ia Grai
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(ha/sản lượng/ công 

suất)

STT Tên dự án Địa điểm

61 Nhà máy chế biến thức ăn gia súc 4,00

62

Dự án Nhà máy chế biến cà phê hòa tan và cà phê bột 

(nguyên liệu đầu vào được sản xuất theo quy trình 

UTZ, 4C, VietGAP)

2,00

63
Dự án Nhà máy chế biến tiêu hạt và tiêu bột (nguyên 

liệu đầu vào được sản xuất theo quy trình VietGAP)
2,00

64 Xây dựng nhà máy chế biến nông sản 10,00

65
Dự án Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng

công nghệ sinh học
2,00

66 Dự án Nhà máy sản xuất đồ gia dụng từ nhựa 1,00

67 Nhà máy may gia công xuất khẩu 1,55

68 Nhà máy sản xuất bao bì 1,55

69 Nhà máy chế biến nông, lâm sản 1,55

70 Cảng cạn tại cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh 10,00

71
Dự án Cảng cạn (IDC) hoặc trung tâm phân phối hàng 

hóa
10,00

72
Dự án Cảng cạn (IDC) hoặc trung tâm phân phối hàng 

hóa
10,00

73 Trung tâm Logictics huyện Chư Sê 0,15

III LĨNH VỰC DU LỊCH 9.671

1 Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya TP Pleiku, huyện Chư Păh 5.191

2
Khu du lịch sinh thái gắn với bảo tồn và phát huy '' di 

tích khảo cổ thời đại Đá cũ Rộc Tưng"
20,00

3
Cụm di tích Miếu Xà thuộc quần thể di tích Tây Sơn 

Thượng Đạo
10,00

4 Quy hoạch đất khu vực di tích khảo cổ học Rộc Tưng 44,45

5 Khu du lịch sinh thái, văn hoá đầu đèo An Khê 15,00

6 Khu du lịch sinh thái hồ Hòn Cỏ 5,00

7
Khu du lịch suối Đá 2 (du lịch tâm linh kết hợp sinh 

thái)
3,60

8 Quy hoạch khu du lịch sinh thái Thung lũng Hồng 65,00

9 Khu du lịch công viên Đồi thông thị trấn Đăk Đoa 26,00

10 Khu du lịch sinh thái hồ núi lửa Ia Băng 63,00

11 Điểm khai thác du lịch thác nước Pơ Nôu 4,00

12 Điểm khai thác du lịch thác nước Yă Pya 5,00

13
Công viên sinh thái nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe, du 

lịch và dịch vụ
161,30

14 Khu du lịch sinh thái vườn quốc gia Kon Ka Kinh 1.000

15
Dự án Tổ hợp đô thị sinh thái, du lịch tâm linh Hòn đá 

Trải
54,18

16
Khu du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện Sê San 4-Thác 

Mơ
441

17 Quần thể công viên văn hóa các dân tộc Gia Lai 196,00

18 Dự án du lich Homestay hồ Ku Tong 5,00

19 Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy 2,10

Huyện Ia Grai

Huyện Mang Yang

Huyện Chư Pưh

Huyện Đức Cơ

Huyện Chư Sê

Thị xã An Khê

Thị xã Ayun Pa

Huyện Đak Đoa
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suất)

STT Tên dự án Địa điểm

20
Khu du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia 

Kon Chư Răng
500,00

21
Khu du lịch sinh thái lịch sử Vườn mít - Cánh đồng Cô 

Hầu
25,00

22
Khu di tích lịch sử làng kháng chiến Stơr; Khu lưu 

niệm anh hùng Núp
5,30

23 Khu du lịch sinh thái thác Hang Dơi 20,00

24 Khu du lịch sinh thái thác Kon Lốc 2, thác Kon Bông 10,00

25 Du lịch sinh thái Hồ Ayun Hạ Huyện Phú Thiện 20,00

26
Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đồi thông Hà 

Tam
500,00

27 Cụm du lịch sinh thái Hồ núi Tuyết 288,00

28  Di tích núi lửa Chư Đang Ya 100,00

29 Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Ia Ly 7,60

30

Khu du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái thác Công 

Chúa - giọt nước làng Phung - nhà mồ Kép 1, xã Ia Mơ 

Nông

50,00

31 Quy hoạch khu du lịch sinh thái Thung lũng hồng 51,57

32 Quy hoạch khu du lịch sinh thái Hồ Phú Cần 24,70

33 Quy hoạch khu du lịch sinh thái thác Tong H'NGET 6,70

34 Quy hoạch khu du lịch sinh thái suối Ea Djip 18,00

35 Quy hoạch khu du lịch sinh thái thác suối lạnh 16,50

36 Quy hoạch khu du lịch sinh thái thác Trăng 29,00

37 Khu du lịch sinh thái Thác Trắng 15,00

38
Khu du lịch sinh thái Hồ thủy lợi Ia Mlah (Quy mô 

912,83; Diện tích xây dựng 228,5 ha)
228,50

39 Khu du lịch hồ Phú Cần 5,00

40 Khu du lịch sinh thái Suối Tong H'Nget 7,00

41 Khu du lịch sinh thái Suối Ea Djip 18,00

42 Khu du lịch sinh thái Suối Lạnh 17,00

43  Quy hoạch đất du lịch núi Chư Mố 48,00

44  Điểm du lịch sinh thái Hồ Sen 3,68

45  Khu du lich làng BLôm 8,18

46  Khu du lịch thác Voi 7,00

47  Đất du lịch khu vực suối Tul 7,00

48
Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia "Địa điểm 

chiến thắng Pleime
11,01

49 Khu du lịch sinh thái suối Ia Rung 5,00

50
Khu du lịch thác Phú Cường (Trong đó: Đất TMD: 

20,12 ha; DDL: 29,08; RSX: 80,90 ha)
29,08

51
Dự án khu du lịch sinh thái Hồ Ayun kết nối du lịch 

Chư Sê - Phú Thiện
30,00

52 Điểm du lịch thác Ông Đồng 1,50

53 Điểm du lịch sinh thái suối Đôi 73,64

54 Khu du lịch cây Đa làng Ghè 1,00

55
Khu du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cộng đồng 

Chư Don - Ia Nhi - Thơ Ga
Huyện Chư Pưh 50,00

Huyện Kbang

Huyện Đak Pơ

Huyện Chư Păh

Huyện Krông Pa

Huyện Ia Pa

Huyện Chư Prông

Huyện Chư Sê

Huyện Đức Cơ
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STT Tên dự án Địa điểm

56 Đầu tư phát triển du lịch cộng đồng xã Chư Đăng Ya 3,10

57  Khu du lịch sinh thái Lâm viên Biển Hồ 50,00

58  Điểm du lịch Ia Ly (tổng thể 2000 ha) 14,00

59  Điểm vui chơi giải trí sông Sê San 10,00

60  Điểm vui chơi giải trí phía Bắc xã Ia Kreng 5,00

61  Đất mặt nước chuyên dùng kết hợp du lịch sinh thái 30,00

62 Dự án phát triển du lịch tại làng T'Nùng 2 2,00

63 Xây dựng danh lam, thắng cảnh thác Chín tầng 7,00

Huyện Chư Păh

Huyện Kông Chro
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